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MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204534421 Lê Mai Anh MGT 296 BD K29QLC

2 29214727414 Lê Việt Anh MGT 296 BD K29QTD

3 29204658362 Phan Thị Ngọc Ánh MGT 296 BD K29QTM

4 29204658536 Huỳnh Thị Hoàng Chinh MGT 296 BD K29QTM

5 29204643153 Nguyễn Võ Kiều Diễm MGT 296 BD K29QTH

6 29204355457 Phạm Thị Kỳ Diệu MGT 296 BD K29QTH

7 29204955194 Phạm Hà Khánh Đoan MGT 296 BD K29QTM

8 28208050440 Lê Thị Thùy Dương MGT 296 BD K28QTM

9 28214605166 Nguyễn Đông Dương MGT 296 BD K28QTM

10 29204137448 Phạm Đình Khánh Duyên MGT 296 BD K29QLC

11 29204525649 Lê Thị Mỹ Duyên MGT 296 BD K29QLC

12 29204647384 Võ Thị Mỹ Duyên MGT 296 BD K29QDM

13 29204759838 Phạm Thị Thu Hà MGT 296 BD K29QTD

14 29204659016 Trịnh Ngọc Thúy Hiền MGT 296 BD K29QTM

15 28212745596 Trần Văn Hiếu MGT 296 BD K28QTM

16 28214604724 Đỗ Minh Hiếu MGT 296 BD K28QDM

17 29214661208 Đinh Như Anh Huy MGT 296 BD K29QTM

18 29204363095 Phạm Thị Mỹ Huyền MGT 296 BD K29QNT

19 29214658639 Trần Văn Khánh MGT 296 BD K29QDM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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2/10

MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204658349 Lê Thị Khánh Linh MGT 296 BD K29QTM

2 29204661608 Nguyễn Thùy Linh MGT 296 BD K29QDM

3 29214658506 Nguyễn Khánh Lộc MGT 296 BD K29QTM

4 29204661913 Phạm Ngọc Mai MGT 296 BD K29QDM

5 29206535834 Nguyễn Thị Mận MGT 296 BD K29QTM

6 29204651630 Lưu Thị Diễm Mi MGT 296 BD K29QTM

7 27201245554 Trần Nguyễn Công Minh MGT 296 BD K28QTH NỢ HP

8 29204757074 Đỗ Thị Vi Na MGT 296 BD K29QTD

9 29204639451 Nguyễn Thị Tuyết Nga MGT 296 BD K29QLC

10 29204344425 Huỳnh Thị Khánh Ngân MGT 296 BD K29QTH

11 29204556329 Phan Thị Bích Ngọc MGT 296 BD K29QLC

12 28214639444 Huỳnh Công Nguyên MGT 296 BD K28QTM

13 29206658290 Huỳnh Thị Vân Nhi MGT 296 BD K29QTM

14 29214356836 Nguyễn Văn Phi MGT 296 BD K29QEC

15 29204638047 Nguyễn Giáp Tú Quyên MGT 296 BD K29QTM

16 28204920704 Lê Phan Thảo Quỳnh MGT 296 BD K28QEC

17 29206624903 Phạm Thị Như Quỳnh MGT 296 BD K29QEC

18 28214604744 Nguyễn Bảo Thân MGT 296 BD K28QTM

19 29204358013 Phạm Thị Thảo MGT 296 BD K29QTH
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3/10

MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204659886 Nguyễn Phương Thảo MGT 296 BD K29QTM

2 29204556802 Dương Thị Ngọc Thư MGT 296 BD K29QLC

3 29204645869 Trần Thanh Thúy MGT 296 BD K29QTH

4 29204347088 Trần Thị Thùy Trâm MGT 296 BD K29QTM

5 29204643292 Chu Thị Thùy Trang MGT 296 BD K29QTM

6 29204653253 Huỳnh Khánh Trang MGT 296 BD K29QTM

7 29204557538 Đặng Kiều Trinh MGT 296 BD K29QLC

8 29204658504 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh MGT 296 BD K29QTM

9 28204180333 Đặng Nguyễn Trúc Vy MGT 296 BD K28QEC

10 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy MGT 296 BD K29QTD

11 27202223733 Nguyễn Thị Như Ý MGT 296 BD K27QTM

12 29204658562 Trần Lê Như Ý MGT 296 BD K29QTM

13 29214357082 Nguyễn Lê Bảo An MGT 296 DD K29QTH

14 29204356627 Phạm Thị Kim Anh MGT 296 DD K29QTH

15 29204640215 Trần Thị Kim Anh MGT 296 DD K29QTD

16 29204658568 Huỳnh Thị Mỹ Dung MGT 296 DD K29QTM

17 27211628727 Trần Đình Duy MGT 296 DD K28QTH

18 29214523724 Phạm Khánh Duy MGT 296 DD K29QLC

19 29214651244 Lê Trung Giang MGT 296 DD K29QTM

20 29204927459 Phạm Thị Thanh Hà MGT 296 DD K29QDM

21 29214559649 Mai Chí Hải MGT 296 DD K29QLC

22 29214645133 Nguyễn Hải MGT 296 DD K29QTM

23 29214759142 Hồ Công Hải MGT 296 DD K29QTD

24 29204756279 Nguyễn Thị Thu Hiền MGT 296 DD K29QTD

25 29204640789 Trần Thị Thu Hoài MGT 296 DD K29QDM

26 29204637247 Võ Thủy Hoàng MGT 296 DD K29QDM
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4/10

MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214658551 Hồ Quốc Hoàng MGT 296 DD K29QDM

2 29214654577 Phạm Hữu Quang Huy MGT 296 DD K29QTM

3 29214664922 Trần Đoàn Quang Huy MGT 296 DD K29QDM

4 29208037245 Lê Phan Nhật Kim MGT 296 DD K29QDM

5 29214634147 Nguyễn Tiến Lĩnh MGT 296 DD K29QDM

6 29214653943 Trương Cao Minh MGT 296 DD K29QTM

7 30214350455 Trần Hoàng Nam MGT 296 DD K30QLC

8 29214354552 Vũ Khôi Nguyên MGT 296 DD K29QTH

9 29214523812 Lê Minh Nguyên MGT 296 DD K29QLC

10 29204662350 Nguyễn Thị Trinh Nữ MGT 296 DD K29QTM

11 29204355821 Trương Kiều Oanh MGT 296 DD K29QTH

12 29214326907 Hồ Hoàng Phước MGT 296 DD K29QTH

13 28204606137 Phạm Thị Hồng Phượng MGT 296 DD K28QTM

14 29204137345 Nguyễn Thị Phượng MGT 296 DD K29QTD

15 29204620818 Nguyễn Thị Trúc Quyên MGT 296 DD K29QDM

16 29204642955 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 296 DD K29QTM

17 29204658538 Nguyễn Thị Quỳnh MGT 296 DD K29QDM

18 29212355966 Nguyễn Minh Thắng MGT 296 DD K29QTH

19 29202720809 Lê Ngọc Phương Thanh MGT 296 DD K29QLC

20 29204659076 Nguyễn Thị Mỹ Thanh MGT 296 DD K29QDM

21 29204557184 Ngô Như Thúy MGT 296 DD K29QLC

22 29204520899 Trần Phương Thùy MGT 296 DD K29QLC

23 29204563294 Trần Thị Thùy Trâm MGT 296 DD K29QLC

24 29204621203 Nguyễn Thị Phương Trang MGT 296 DD K29QDM

25 29204635097 Phạm Thị Lan Viên MGT 296 DD K29QTM

26 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương MGT 296 DD K29QTD
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5/10

MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214659040 Nguyễn Đăng An MGT 296 DH K29QTM

2 29204824156 Phan Ngọc Anh MGT 296 DH K29QTH

3 29209321965 Nguyễn Phương Anh MGT 296 DH K29QTM

4 28211106679 Ngô Gia Bảo MGT 296 DH K28QEC

5 29214652025 Nguyễn Trung Đức MGT 296 DH K29QDM

6 28204747656 Phan Thị Dung MGT 296 DH K28QTD

7 29204655001 Đinh Hương Giang MGT 296 DH K29QTM

8 29204755652 Đặng Khánh Giang MGT 296 DH K29QTD

9 28204350668 Nguyễn Thị Thu Hà MGT 296 DH K28QTH

10 28214306111 Nguyễn Đình Hoàng Hải MGT 296 DH K28QTH

11 28204348973 Cao Thị Thu Hằng MGT 296 DH K28QTH

12 28209306287 Nguyễn Thị Mỹ Hiền MGT 296 DH K28QTM

13 29204749731 Lý Thị Hiền MGT 296 DH K29QTD

14 29211556015 Nguyễn Văn Hiếu MGT 296 DH K29QLC

15 28219333186 Trần Minh Hoàng MGT 296 DH K28QTH

16 29214642824 Huỳnh Anh Kha MGT 296 DH K29QDM

17 27202102028 Lê Thị Mỹ Linh MGT 296 DH K28QTH

18 28208005945 Tống Gia Linh MGT 296 DH K28QTM

19 29204556804 Lê Thị Khánh Linh MGT 296 DH K29QLC

20 29204563980 Trần Thị Thùy Linh MGT 296 DH K29QLC

21 27202229755 Nguyễn Thị Cẩm Ly MGT 296 DH K28QTM

22 29204663897 Nguyễn Thị My My MGT 296 DH K29QTM

23 29214649099 Phạm Nam MGT 296 DH K29QTM

24 29204632084 Nguyễn Thị Thúy Nga MGT 296 DH K29QTM

25 28209304982 Ngô Thị Hồng Ngát MGT 296 DH K28QTH

26 29204660405 Trần Đoàn Ngọc MGT 296 DH K29QTM

27 28204306415 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên MGT 296 DH K28QTM
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MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29205155497 Nguyễn Nguyên Nguyên MGT 296 DH K29QEC

2 29206853143 Phan Minh Nguyệt MGT 296 DH K29QLC

3 28206800004 Bùi Hạnh Nhi MGT 296 DH K28QTD

4 29208447417 Trần Thị Yến Nhi MGT 296 DH K29QTM

5 29204659239 Phạm Thị Tường Ni MGT 296 DH K29QTM

6 29216954287 Đào Quốc Pháp MGT 296 DH K29QTH

7 28214402204 Đoàn Văn Anh Quân MGT 296 DH K28QTH

8 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm MGT 296 DH K28QTM

9 29204644159 Trần Thị Thanh Tâm MGT 296 DH K29QDM

10 28214640082 Huỳnh Thái MGT 296 DH K28QTM

11 29204500014 Chu Thị Ánh Thơ MGT 296 DH K29QLC

12 29209245976 Huỳnh Thị Minh Thư MGT 296 DH K29QEC

13 29214534891 Phạm Hữu Thứ MGT 296 DH K29QLC

14 29204654508 Trần Thị Thu Thủy MGT 296 DH K29QDM

15 29211165616 Phạm Nguyễn Công Toàn MGT 296 DH K29QTM

16 28204351417 Nguyễn Thị Hồng Trâm MGT 296 DH K28QTM

17 28214600461 Phạm Xuân Bảo Trí MGT 296 DH K28QDM

18 29204658643 Nguyễn Thị Đoan Trinh MGT 296 DH K29QTM

19 29208163532 Nguyễn Thị Ngọc Trinh MGT 296 DH K29QTM

20 29212126140 Đinh Ngọc Tuân MGT 296 DH K29QLC

21 29204623983 Nguyễn Nữ Thục Uyên MGT 296 DH K29QTM

22 29204654967 Nguyễn Thị Tú Uyên MGT 296 DH K29QTM

23 29204425783 Trần Thị Hoài Yến MGT 296 DH K29QTN

24 29204137395 Huỳnh Thị Kim Anh MGT 296 DJ K29QEC

25 29204757014 Lê Nguyễn Ngọc Anh MGT 296 DJ K29QEC

26 29204654720 Vũ Thị Ánh MGT 296 DJ K29QDM

27 29214549904 Trương Gia Bảo MGT 296 DJ K29QLC
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7/10

MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204606436 Nguyễn Thị Ngọc Châu MGT 296 DJ K28QDM

2 29204640545 Vương Ngọc Bảo Châu MGT 296 DJ K29QTM

3 29204635013 Phan Thị Hồng Duyên MGT 296 DJ K29QTM

4 29204554298 Trần Vũ Xuân Giao MGT 296 DJ K29QLC

5 29214660152 Nguyễn Đăng Hoàng MGT 296 DJ K29QDM

6 29204544206 Vũ Mai Hương MGT 296 DJ K29QLC

7 29214761804 Nguyễn Nhật Huy MGT 296 DJ K29QTD

8 29204659730 Nguyễn Thị Thúy Kiều MGT 296 DJ K29QTM

9 29204658351 Trịnh Thị Như Lành MGT 296 DJ K29QTM

10 29204648187 Phạm Thị Cẩm Ly MGT 296 DJ K29QDM

11 29204665643 Lê Thị Khánh Ly MGT 296 DJ K29QDM

12 29204750073 Phan Lê Quỳnh Thảo Ly MGT 296 DJ K29QTH

13 29204755713 Nguyễn Lê Diệu Ly MGT 296 DJ K29QTD

14 29204127457 Nguyễn Ngọc Trà My MGT 296 DJ K29QEC

15 29204638063 Nguyễn Thị Diệu My MGT 296 DJ K29QTD

16 29204657835 Mai Thị Kim Ngân MGT 296 DJ K29QTM

17 29206239521 Phạm Thị Thanh Ngân MGT 296 DJ K29QLC

18 29214164575 Lê Văn Nghĩa MGT 296 DJ K29QDM

19 29204659078 Phạm Thị Yến Nhi MGT 296 DJ K29QDM

20 29204662611 Trần Thị Hà Nhi MGT 296 DJ K29QDM

21 29204641055 Hoàng Thị Quỳnh Như MGT 296 DJ K29QDM

22 29204662480 Phạm Thị Quỳnh Như MGT 296 DJ K29QTM
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MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214635121 Phan Anh Quân MGT 296 DJ K28QDM

2 29205122863 Ngô Nguyễn Như Quỳnh MGT 296 DJ K29QTN

3 29204651861 Nguyễn Thị Hồng Thắm MGT 296 DJ K29QDM

4 28211145467 Nguyễn Thọ Đại Thắng MGT 296 DJ K28QDM

5 29204757318 Trần Thị Phương Thảo MGT 296 DJ K29QTD

6 29204643391 Võ Hà Ánh Thi MGT 296 DJ K29QTM

7 29204464934 Đỗ Thị Kim Thoa MGT 296 DJ K29QTN

8 29204440016 Nguyễn Thị Thanh Thùy MGT 296 DJ K29QTN

9 29204665435 Nguyễn Thị Bích Thùy MGT 296 DJ K29QDM

10 29202834471 Ngô Thị Ngọc Trâm MGT 296 DJ K29QTM

11 29204153790 Lê Thị Thu Trang MGT 296 DJ K29QEC

12 29204557099 Lê Thị Huyền Trang MGT 296 DJ K29QLC

13 29202728950 Đinh Thị Tố Trinh MGT 296 DJ K29QTD

14 28212323773 Hồ Nghĩa Trung MGT 296 DJ K28QEC

15 28212335677 Trần Xuân Trường MGT 296 DJ K28QEC

16 29214652841 Lê Anh Tuấn MGT 296 DJ K29QDM

17 29204426013 Nguyễn Thị Minh Tuyền MGT 296 DJ K29QTN

18 29204620312 Dương Thị Như Tuyền MGT 296 DJ K29QTM

19 29204654983 Nguyễn Thị Như Ý MGT 296 DJ K29QTM

20 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh MGT 296 DN K29QTD

21 28204600766 Trương Thị Nhật Ánh MGT 296 DN K28QDM
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MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206534626 Cao Vi Bảo Ánh MGT 296 DN K29QTD

2 29214355206 Hoàng Ngọc Bách MGT 296 DN K29QTH

3 29204761551 Võ Thị Kiều Chi MGT 296 DN K29QTD

4 29214362495 Ngô Thành Đạt MGT 296 DN K29QTH

5 29204755656 Nguyễn Thị Hương Giang MGT 296 DN K29QTD

6 29214556002 Lê Viết Giang MGT 296 DN K29QLC

7 29204555855 Trần Thị Bảo Hân MGT 296 DN K29QLC

8 28217303675 Nguyễn Đức Hoàng MGT 296 DN K28QNT

9 30214655669 Mai Đăng Quốc Hưng MGT 296 DN K30QDM

10 28204953962 Lê Thị Thanh Hương MGT 296 DN K28QNT

11 30214561980 Trần Gia Huy MGT 296 DN K30QLC

12 29214761797 Nguyễn Hồng Khải MGT 296 DN K29QTD

13 29214555917 Phạm Duy Khang MGT 296 DN K29QLC

14 30214540498 Lê Nam Khánh MGT 296 DN K30QLC

15 29214556842 Nguyễn Anh Khôi MGT 296 DN K29QLC

16 30204624422 Phạm Bảo Khuê MGT 296 DN K30QDM

17 29204557058 Nguyễn Thị Thúy Kiều MGT 296 DN K29QLC

18 29204943389 La Thị Kiều MGT 296 DN K29QTM

19 29204545272 Trương Thị Mỹ Lệ MGT 296 DN K29QTM

20 27212853802 Huỳnh Hoàng Thiên Mẫn MGT 296 DN K27QTD

21 29214758762 Nguyễn Đức Nhật Nam MGT 296 DN K29QTD

22

23

24

25

26

27

28
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MÔN THI : MGT 296 (BD-DD-DH-DJ-DN) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 15h30 - 29/05/2025   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204941721 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 296 DN K29QTH

2 29204659187 Lê Thị Minh Sáng MGT 296 DN K29QTM

3 29211243501 Nguyễn Thành Tài MGT 296 DN K29QTD

4 28204180343 Phạm Mai Thu Thanh MGT 296 DN K28QEC

5 29204656851 Đỗ Thị Thu Thanh MGT 296 DN K29QTD

6 30214355533 Nguyễn Văn Thành MGT 296 DN K30QTM

7 29214547115 Trần Thanh Thảo MGT 296 DN K29QLC

8 29204658695 Nguyễn Thị Thiên Thiên MGT 296 DN K29QTM

9 29214665542 Châu Ngọc Thiện MGT 296 DN K29QTM

10 29214565352 Nguyễn Phúc Quý Thịnh MGT 296 DN K29QLC

11 28204303595 Nguyễn Ngọc Anh Thư MGT 296 DN K28QNT

12 29204332352 Trần Thị Minh Thư MGT 296 DN K29QTD

13 29214556367 Phan Thanh Tiến MGT 296 DN K29QLC

14 29204654971 Phạm Thị Ngọc Trâm MGT 296 DN K29QDM

15 29204556045 Bùi Lê Như Trúc MGT 296 DN K29QLC

16 29214556304 Dương Vũ MGT 296 DN K29QLC

17 29204165137 Võ Thị Hoàng Vy MGT 296 DN K29QEC

18 30204557510 Lê Thị Tường Vy MGT 296 DN K30QLC

19 29204656662 Lê Thị Như Ý MGT 296 DN K29QDM

20 29206545594 Trần Thị Minh Ý MGT 296 DN K29QTH

21 28211101858 Đoàn Thanh Phước MGT 296 B K28QEC Thi ghép

22

23
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